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• Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực

công nghiệp quy định tại Phụ lục II Nghị định số 82/2022/NĐ-
CP ngày 18 tháng 10 năm 2022

Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

• Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực
công nghiệp quy định tại Phụ lục I Nghị định số 113/2017/NĐ-
CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ, và Nghị định
số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung.

• Tiền chất công nghiệp (Danh mục 4 - 57/2022/NĐ-CP)

Hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

• Danh mục hóa chất Bảng quy định tại Phụ lục I Nghị định
số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ và
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Các hóa chất Bảng

• Quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật hóa chất 06/2007/QH12 ngày 21
tháng 11 năm 2007

Các hóa chất nguy hiểm khác



Đăng ký và  
đăng nhập

Thêm cơ sở 
hóa chất

Mua/bán/xuất 
khẩu/nhập khẩu/sản 

xuất/sử dụng

Huấn luyện và 
Sự cố 

Thêm sản phẩm 
thương mại

Tổng hợp báo cáo 
và Gửi báo cáo 

Tóm tắt quy trình thao tác báo cáo 
hóa chất trên Hệ thống CSDL



Đăng ký
Đăng nhập



Đăng ký tham gia hệ thống Cơ sở
dữ liệu hóa chất Quốc gia

Để sử dụng phần mềm phục vụ cho việc lập báo cáo định kỳ, các doanh nghiệp

cần có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. 

Đối với các doanh nghiệp chưa có tài khoản phải thực hiện bước khai báo lần

đầu để tạo tài khoản sử dụng phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất

Quốc gia. 



Đăng ký
Khai báo

và đăng kí
thông tin

Nhận email 
Đơn đăng

ký tham gia
hệ thống

Hoàn
thành

Ký và đóng
dấu đơn
đăng ký

Email 
thông báo

Kiểm tra
thông tin

Yêu cầu
điều chỉnh

Kích hoạt tài khoản
doanh nghiệp

Hợp lệ

Không hợp lệ
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Quy trình thực hiện khai báo lần đầu

Gửi đơn đăng ký về CHC 

Gửi đơn đăng ký qua email admin



Mô tả quy trình:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập phần mềm, sử dụng chức năng khai báo lần đầu để

khai báo và đăng ký thông tin doanh nghiệp. Sau khi bấm nút “Đăng ký”, doanh

nghiệp nhận được email tại hòm thư doanh nghiệp vừa đăng ký trong phần thông tin.

Bước 2: Tải “đơn đăng ký” theo liên kết kèm theo trong email thông báo. Nội dung

đơn đã tự động điền sẵn theo nội dung doanh nghiệp vừa đăng ký.

Bước 3: Ký và đóng dấu đơn đăng ký.

Bước 4: Gửi đơn đăng ký về địa chỉ Cục Hóa chất theo thông tin trong email.

Bước 5: Đơn đăng ký sẽ được kiểm duyệt, xác minh và tài khoản doanh nghiệp sẽ

được kích hoạt sử dụng nếu hợp lệ. Kết quả kiểm duyệt sẽ được thông báo qua email

cho doanh nghiệp.



Nhấn vào đây để đăng ký



Điền đầy đủ thông tin 
yêu cầu



Tải lên file đăng ký kinh
doanh sau đó ấn Hoàn thành





1



Kiểm tra mail vừa đăng ký
để lấy đơn đăng ký



Ân vào đây để tài về mẫu đơn, 
Ký đóng dấu gửi về địa chỉ

Cục Hóa chất



Doanh nghiệp nhận được đơn Đăng ký từ email

Đăng ký tại Hệ thống Cơ sở dữ liệu Hóa chất Quốc

gia.

Để được xác thực thông tin tài khoản Doanh

nghiệp và kích hoạt tài khoản:

Bước 1: Ký tên thủ trưởng đơn vị và đóng dấu

Bước 2:

1. Gửi đơn Đăng ký đã ký và đóng dấu về Cục

Hóa chất, địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,

Hà Nội.

2. Gửi đơn Đăng ký đã ký và đóng dấu bản mềm

về admin@chemicaldata.gov.vn





Đăng nhập
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3



Sau khi đăng nhập thành công, 
ấn vào đây nếu cần thay đổi

thông tin tài khoản

Ấn vào đây để thay đổi mật khẩu

1

2
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Tạo sản phẩm
thương mại



Tạo sản phẩm
thương mại

thủ công



32



4
Thêm mới sản phẩm

thương mại



5

6
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Nếu sản phẩm có
nhiều thành phần, ấn

“Thêm chất thành
phần” nhiều lần





Sau khi hoàn thành
có thể xóa hoặc

chỉnh sửa chi tiết
nếu phát hiện sai sót



Tạo sản phẩm
thương mại hàng

loạt bằng file excel



1

Thêm mới sản phẩm
thương mại
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Trường hợp báo
lỗi, hãy sửa lại file 
theo nội dung báo
lỗi và thực hiện

import lại



Sau khi hoàn thành
có thể xóa hoặc

chỉnh sửa chi tiết
nếu phát hiện sai sót



Tạo cơ sở
hóa chất
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Điền toàn bộ
thông tin 

theo yêu cầu, 

3

4

Nhập kế
hoạch/biện

pháp

Lưu dữ liệu
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7

Kịch bản diễn tập

Cập nhật
dữ liệu
diễn tập

hàng năm
tại đây
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Sau khi hoàn thành có thể
xóa hoặc chỉnh sửa chi tiết

nếu phát hiện sai sót



Nhập dữ liệu báo
cáo định kỳ



Bán trong nước /
Mua trong nước /

Xuất khẩu / Nhập khẩu
Sản xuất / Sử dụng
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1

Cách 1: 
Thêm thủ công
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5
Có thể chọn

nhiều sản phẩm
cùng lúc, click 
chọn ô vuông

trước sản phẩm
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5
Sau khi hoàn thành có

thể xóa hoặc chỉnh
sửa chi tiết nếu phát

hiện sai sót





1

Cách 2: 
Import bằng Excel



2
Ấn chọn “Tải
file” để tải về
mẫu import

Không sử dụng mẫu file khác
Không chỉnh sửa cấu trúc file 
mẫu (không tự ý thêm/sửa/xóa

bất kỳ dòng/cột nào có sẵn trong
file)

Lưu
ý



Mã sản phẩm
xem trên hệ
thống hoặc

tham khảo tại
Sheet này
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Trường hợp báo
lỗi, hãy sửa lại file 
theo nội dung báo
lỗi và thực hiện

import lại



Sau khi hoàn thành có thể
xóa hoặc chỉnh sửa chi tiết

nếu phát hiện sai sót



Huấn luyện
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1
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1

Cách 1: 
Thêm thủ công
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Sau khi hoàn thành có thể
xóa hoặc chỉnh sửa chi tiết

nếu phát hiện sai sót



1

Cách 2: 
Import bằng Excel



2
Ấn chọn “Tải file” 

để tải về mẫu import

Không sử dụng mẫu file khác
Không chỉnh sửa cấu trúc file mẫu
(không tự ý thêm/sửa/xóa bất kỳ
dòng/cột nào có sẵn trong file)

Lưu
ý



Điền đầy đủ thông tin 
theo yêu cầu.

Cột cơ sở xem mã tại
sheet Danh sách cơ sở
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Trường hợp báo
lỗi, hãy sửa lại file 
theo nội dung báo
lỗi và thực hiện

import lại



Sau khi hoàn thành có thể
xóa hoặc chỉnh sửa chi tiết

nếu phát hiện sai sót



Sự cố
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2

Nhập đầy đủ các
trường nội dung 

theo yêu cầu
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5

Có thể chọn
nhiều sản

phẩm
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Sau khi hoàn thành có thể
xóa hoặc chỉnh sửa chi tiết

nếu phát hiện sai sót



Tạo và gửi báo
cáo tổng hợp
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Có thể chọn gửi
ngay hoặc lưu

tạm

Chọn gửi báo cáo nếu
muốn gửi đi ngay
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Chỉnh sửa báo cáo

Gửi đi



1

2



Sau khi gửi phát hiện báo cáo
sai có thể “Hủy gửi” nếu báo
cáo chưa được tiếp nhận. Nếu

báo cáo đã được tiếp nhận
hãy liên hệ Admin để được

hỗ trợ

Đã gửi thành công!




